
Điều 34, 35, 36, 37- LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 

2010:  

 Điều 34. Đối tượng, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a  Có đủ điều kiện   o đ m an toàn thực phẩm ph  hợp   i t ng 

 o i h nh s n  uất  kinh  oanh thực phẩm th o  uy đ nh t i Chương    

của  uật này  

   Có đăng ký ngành  nghề kinh  oanh thực phẩm trong Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh  oanh. 

2. Tổ chức  cá nhân    thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện  uy đ nh t i kho n 1 Điều 

này. 

3. Chính phủ  uy đ nh cụ thể đối tượng không thuộc  iện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

Bộ trưởng Bộ Y tế  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp  à Phát triển nông 

thôn  Bộ trưởng Bộ Công thương  uy đ nh cụ thể thẩm  uyền cấp  thu 

hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc  ĩnh 

 ực được phân công  u n  ý. 

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm  

1. Hồ sơ  in cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm gồm có: 

a  Đơn đề ngh  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm  

   B n sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh  oanh  



c  B n thuyết minh  ề cơ sở  ật chất  trang thiết      ụng cụ   o 

đ m điều kiện  ệ sinh an toàn thực phẩm th o  uy đ nh của cơ  uan 

 u n  ý nhà nư c có thẩm  uyền  

   Giấy  ác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở  à người trực tiếp s n 

 uất  kinh  oanh thực phẩm  o cơ sở y tế cấp huyện trở  ên cấp  

đ  Giấy  ác nhận đã được tập huấn kiến thức  ề an toàn  ệ sinh 

thực phẩm của chủ cơ sở  à của người trực tiếp s n  uất  kinh  oanh 

thực phẩm th o  uy đ nh của Bộ trưởng Bộ  u n  ý ngành. 

2. Tr nh tự  thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm được  uy đ nh như sau: 

a  Tổ chức  cá nhân s n  uất  kinh  oanh thực phẩm nộp hồ sơ  in 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ  uan 

nhà nư c có thẩm  uyền  uy đ nh t i Điều 3  của  uật này  

   Trong thời h n 1  ngày  kể t  ngày nhận đủ hồ sơ hợp  ệ  cơ 

 uan nhà nư c có thẩm  uyền kiểm tra thực tế điều kiện   o đ m an 

toàn thực phẩm t i cơ sở s n  uất  kinh  oanh thực phẩm  nếu đủ điều 

kiện th  ph i cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  trường hợp t  chối th  ph i tr   ời  ằng  ăn   n  à nêu rõ  ý  o. 

Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu 

 ực trong thời gian 03 năm. 

2. Trư c 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm hết h n  tổ chức  cá nhân s n  uất  kinh  oanh 

thực phẩm ph i nộp hồ sơ  in cấp   i Giấy chứng nhận trong trường hợp 

tiếp tục s n  uất  kinh  oanh. Hồ sơ  tr nh tự  thủ tục cấp   i được thực 

hiện th o  uy đ nh t i Điều 36 của  uật này. 

 

 

 



Chương V- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 

THỰC PHẨM 

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm 

1. Cơ sở s n  uất  kinh  oanh thực phẩm ph i có Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi ho t động  tr  trường hợp  uy đ nh 

t i kho n 1 Điều 12 Ngh  đ nh này. 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

được thực hiện th o  uy đ nh t i kho n 1 Điều 34  uật an toàn thực 

phẩm. Riêng đối   i các cơ sở s n  uất thực phẩm   o  ệ sức khỏ   ph i 

tuân thủ các yêu cầu  uy đ nh t i Điều 28 Ngh  đ nh này. 

Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

1. Các cơ sở sau đây không thuộc  iện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm: 

a  S n  uất  an đầu nhỏ  ẻ  

   S n  uất  kinh  oanh thực phẩm không có đ a điểm cố đ nh  

c  Sơ chế nhỏ lẻ  

   Kinh  oanh thực phẩm nhỏ  ẻ  

đ  Kinh  oanh thực phẩm  ao gói sẵn  

   S n  uất  kinh  oanh  ụng cụ   ật  iệu  ao gói  chứa đựng thực phẩm  

g  Nhà hàng trong khách s n  

h  Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh  oanh thực phẩm  



i  Kinh  oanh thức ăn đường phố  

k  Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành s n 

 uất tốt (GMP   Hệ thống phân tích mối nguy  à điểm kiểm soát t i h n 

(HACCP   Hệ thống  u n  ý an toàn thực phẩm  SO 22000  Tiêu chuẩn 

thực phẩm  uốc tế ( FS   Tiêu chuẩn toàn cầu  ề an toàn thực phẩm 

(BRC   Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000  hoặc 

tương đương còn hiệu  ực. 

2. Các cơ sở  uy đ nh t i kho n 1 Điều này ph i tuân thủ các yêu cầu  ề 

điều kiện   o đ m an toàn thực phẩm tương ứng. 

 


